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CHƯƠNG 4: VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1991
TIẾT: 37, 38
BÀI 19. VIỆT NAM TỪ NĂM 1976 ĐẾN NĂM 1991

I. MỤC TIÊU:
1. Năng lực:
a. Năng lực chung:
- Năng lực tự học: Tự đặt mục tiêu học tập để nổ lực phấn đấu thực hiện, chủ động trong các hoạt động học tập.
- Năng lực giao tiếp, hợp tác:  Khiêm tốn, lắng nghe tích cực trong giao tiếp, diễn đạt tự tin; hiểu rõ nhiệm vụ của cá nhân, nhóm; đánh giá được khả năng của mình và tự nhận công việc phù hợp với bản thân; chủ động hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo: Biết đặt câu hỏi trao đổi phản biện; phân tích tóm tắt những thông tin từ nhiều nguồn khác nhau; 
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Nói chính xác, đúng ngữ điệu, nhịp điệu, trình bày được nội dung của sản phẩm….
b. Năng lực đặc thù:
- Năng lực tìm hiểu lịch sử: Giải mã được các thông tin có trong một số tư liệu, phần “Em có biết”, dưới sự hướng dẫn của giáo viên để nhận thức được nội dung chủ yếu của lịch sử Việt Nam trong giai đoạn 1976 – 1991. 
- Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử: Trình bày được sự thống nhất đất nước, cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng biên giới Tây Nam và vùng biên giới phía Bắc trong những năm 1976 – 1979, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.; Nêu được tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam trong những năm 1976 – 1985; Mô tả được đường lối Đổi mới của Đảng và Nhà nước ta, giải thích được nguyên nhân, nêu được hậu quả và ý nghĩa của công cuộc Đổi mới trong giai đoạn 1986 – 1991; Đánh giá được thành tựu và hạn chế trong việc thực hiện đường lối Đổi mới.
- Năng lực vận dụng kiến thức: Vận dụng kiến thức đã học để lựa chọn, sưu tầm tư liệu về các cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới và biển đảo Việt Nam. Trên cơ sở đó, viết một đoạn văn ngắn về nhân vật hoặc sự kiện lịch sử mà em ấn tượng nhất liên quan đến các cuộc đấu tranh đó.
2. Phẩm chất: 
[bookmark: _Hlk113448067]- Yêu nước: Thể hiện tinh thần yêu nước, ý thức giữ gìn sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biên giới và biển đảo Việt Nam.
II. THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
[bookmark: _Hlk113448057]1. Thiết bị
- Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng hoạt động nhóm, giấy A0
- Lược đồ liên quan tới bài học.
- Tranh ảnh, sơ đồ, bảng, tư liệu về các thành tựu và chiến thắng của quân dân hai miền Nam, Bắc trong chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, “Việt Nam hóa chiến tranh” và cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân 1975.
2. Học liệu
- Một số hình ảnh, tư liệu, phim ảnh gắn với nội dung bài học do GV sưu tầm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Hoạt động mở đầu 
a. Mục tiêu: Tạo sự tò mò, ham học hỏi và lòng khao khát muốn tìm hiểu những điều ở hoạt động hình thành kiến thức mới của bài học; tạo không khí hứng khởi để HS bắt đầu một tiết học mới. Từ đó, giáo viên dẫn vào bài mới.
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân thực hiện nhiệm vụ
c. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát, nhận biết hình ảnh.
[image: ]
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Hướng dẫn HS quan sát, phân tích hình ảnh và trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
HS quan sát hoạt cảnh và trả lời các câu hỏi.
Gợi ý đáp án: 
- Đoàn tàu Thống Nhất đầu tiên xuất phát từ Hà Nội vào tới Thành phố Hồ Chí Minh 
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét (hoạt động của HS và sản phẩm), chốt kiến thức, chuyển dẫn vào hoạt động hình thành kiến thức mới.
[bookmark: _Hlk105506582]GV dẫn vào bài: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đường sắt là mục tiêu đánh phá ác liệt của không quân Mỹ nhằm cắt đứt con đường vận chuyển chiến lược của miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Ngay sau khi đất nước thống nhất, một trong những việc khẩn trương tiến hành chính là khôi phục lại tuyến đường sắt Bắc – Nam bị chia cắt. Đến cuối năm 1976, tuyến đường sắt Bắc – Nam dài hơn 1739 km đã được nối liền. Tại Hà Nội, ngày 31/12/1976, đoàn tàu Thống Nhất đầu tiên xuất phát từ Thủ đô vào Thành phố Hồ Chí Minh trong sự hân hoan, vui mừng của nhân dân. Hai con tàu đã mang ý chí và quyết tâm của toàn dân tộc về sự thống nhất trọn vẹn của nhà nước. Vậy vì sao thống nhất về mặt nhà nước lại là nhu cầu cấp bách, việc hoàn thành thống nhất đất nước có ý nghĩa như thế nào đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay. 
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới:
2.1. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước  
a. Mục tiêu: - Trình bày được những sự liên liên quan đến việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. 
- Lí giải được tại sao việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước lại có ý nghĩa quan trọng.
b. Nội dung: - Học sinh thảo luận nhóm, làm việc cá nhân tìm hiểu kiến thức.
c. Sản phẩm: Học sinh hoàn thành phiếu học tập
d. Tổ chức hoạt động:
	
Hoạt động của GV-HS

	
Nội dung kiến thức cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập sau về thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
PHIẾU HỌC TẬP
	Hoàn cảnh
	

	Nội dung
	

	Ý nghĩa
	



? Quan sát, mô tả hình 19.2 Nhân dân thành phố Huế bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa VI.
Nhân dân nô nức đi bầu cử Quốc hội  sự ủng hộ của nhân dân trong việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
? Theo dõi tư liệu 19.1, theo em, vì sao phải thống nhất đất nước về mặt nhà nước? 
- Đoạn trích trong Văn kiện Đảng toàn tập là Quyết định được Hội nghị lần thứ 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua, thể hiện việc thống nhất về mặt Nhà nước là nhu cầu cấp bách để tạo ra sức mạnh mới, thuận lợi mới và phát huy sức mạnh toàn diện của Tổ quốc. 
- Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước là một yêu cầu tất yếu, khách quan của sự phát triển cách mạng Việt Nam, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân cả nước, tạo cơ sở pháp lí để hoàn thành thống nhất trên cách lĩnh vực khác. Đồng thời, tạo ra điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của Tổ quốc và nâng cao vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế.
? Nêu hiểu biết của em về Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
- Tại kì họp thứ nhất (Quốc hội khóa VI), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về tên nước, Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca. Quốc huy là biểu tượng của đất nước, của dân tộc, có hình tròn, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh, xung quanh có bông lúa, ở dưới có nửa bánh xe rang và dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó, 5 cánh của ngôi sao là đại diện cho năm tầng lớp: sĩ, nông, công, thương, binh; hình ảnh bông lúa vàng bao quanh tượng trưng cho nông nghiệp; bánh xe tượng trưng cho công nghiệp, …
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hs hoạt động nhóm bàn làm phiếu học tập
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV: 
- Yêu cầu học sinh trưng bày sản phẩm trên bảng. 
- GV yêu cầu đại diện một nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 
Gợi ý:
PHIẾU HỌC TẬP
	Hoàn cảnh
	- Đất nước đã thống nhất về lãnh thổ, song vẫn tồn tại hai chính phủ: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. 
- Đặt ra yêu cầu thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
- Tháng 7/1976, Quốc hội khóa VI họp kì đầu tiên tại Hà Nội.

	Nội dung
	- Quyết định chính sách đối nội, đối ngoại.
- Lấy tên nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Thành phố Sài Gòn – Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.
- Quy định Quốc huy, Quốc kì, Quốc ca và bầu ra bộ máy lãnh đạo cao nhất.

	Ý nghĩa
	- Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước đã tạo nên những điều kiện chính trị cơ bản để phát huy toàn diện sức mạnh phát triển đất nước, tạo điều kiện thuận lợi để cả nước đi lên CNXH, có những khả năng to lớn để bảo vệ Tổ quốc và mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới.


Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét về thái độ học tập&sản phẩm học tập của HS.
GV chốt ý: Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước là nhu cầu tất yếu của đất nước sau năm 1975, đáp ứng được nguyện vọng của toàn thể nhân dân cả nước. Đất nước vừa thống nhất, nhân dân ta đã phải đối mặt với muôn vàn những khó khăn, thử thách về phát triển kinh tế cũng như công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, biển đảo. Cuộc đấu tranh đó diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu sang nội dung tiếp theo. 
	1. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước
Hoàn thành phiếu học tập vào vở ghi


2.2. Cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc
a. Mục tiêu: 
- Lập bảng tóm tắt cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc (thời gian, địa điểm, nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa)
- Trình bày được những sự kiên chủ yếu diễn ra trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam vào năm 1988
b. Nội dung: - Học sinh thảo luận nhóm, làm việc cá nhân tìm hiểu kiến thức.
c. Sản phẩm: Học sinh hoàn thành phiếu học tập
d. Tổ chức hoạt động:
	
Hoạt động của GV-HS

	
Nội dung kiến thức cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu về cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc theo kĩ thuật “Công đoạn” thông qua hoàn thành phiếu học tập (thời gian, địa điểm, nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa)
Nhóm 1: Tìm hiểu về cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng biên giới Tây Nam (1975 – 1979)
Nhóm 2: Tìm hiểu về cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc
Nhóm 3: Tìm hiểu về cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc
GV hỏi các câu hỏi dành cho mỗi nhóm
Câu hỏi dành cho nhóm 1: 
? Quan sát phần “Em có biết”, 19.3, 19.4, cho em những hiểu biết gì?
- “Em có biết”: Cho thấy hành động vi phạm chủ quyền Việt Nam của quân Pôn Pốt.
- Hình 19.3: Chùa Phi Lai ở thị trấn Ba Chúc (Tri Tôn, An Giang, Việt Nam). Khi xảy ra thảm sát Ba Chúc năm 1978, nhiều người dân Việt đã bị quân Pol Pot giết chết khi trốn trong chùa.  tội ác, những nỗi đau mà quân Pôn Pốt đã để lại cho nhân dân khu vực biên giới Tây Nam Việt Nam.
- Hình 19.4: Người dân Campuchia đứng hai bên đường vẫy chào, chia tay quân tình nguyện Việt Nam về nước năm 1989. Cho thấy được tình cảm yêu mến, lòng biết ơn của người dân Campuchia đối với quân đội nhân dân Việt Nam
? Em có nhận xét gì về những việc làm của Việt Nam trên đất nước Campuchia trong cuộc chiến này?
Việt Nam không chỉ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trước các hành động xâm lấn từ Khmer Đỏ, mà còn hành động trên tinh thần quốc tế cao cả, giúp giải phóng nhân dân Campuchia khỏi chế độ diệt chủng tàn bạo. Sự hỗ trợ của Việt Nam, dù đối mặt với nhiều khó khăn và áp lực từ quốc tế, thể hiện ý chí vì hòa bình và công lý, khẳng định trách nhiệm của một quốc gia yêu chuộng hòa bình đối với khu vực và thế giới.
GV cho học sinh xem video về cuộc chiến chống quân Pôn Pốt của quân đội nhân dân Việt Nam. 
https://www.youtube.com/watch?v=mP3uw8vvI0Y
GV nhấn mạnh: Chiến thắng đập tan chế độ diệt chủng Pol Pot - Ieng Sary mùa Xuân năm 1979 là chiến công chung của hai dân tộc Việt Nam - Campuchia, kết quả của sự phối hợp chiến đấu giữa quân đội Việt Nam với các lực lượng yêu nước, cách mạng chân chính Campuchia và sự ủng hộ to lớn của nhân dân Campuchia. Với Việt Nam, thắng lợi trong cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc một lần nữa khẳng định, nhân dân Việt Nam với ý chí độc lập, tự chủ và tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế trong sáng, sẵn sàng đập tan bất kỳ âm mưu và hành động chống phá nào của các thế lực phản động, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc
Câu hỏi dành cho nhóm 2: 
? Em có nhận xét gì về hành vi xâm lược của quân đội Trung Quốc ở khu vực biên giới phía Bắc năm 1979?
Đây là một hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ và luật pháp quốc tế.
GV giới thiệu “Lời kêu gọi” của Ban chấp hành Trung ương Đảng ban bố ngày 4-3-1979 được đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 9-3-1979. 
HS nghe lời kêu gọi
? Quan sát, mô tả hình 19.6, 19.7, “Em có biết”.
Hình 19.6: Thị xã Cao Bằng bị quân Trung Quốc tàn phá, tháng 2/1979. 
Rạng sáng 17/2/1979, Trung Quốc bất ngờ đưa hơn nửa triệu quân cùng hàng nghìn xe tăng, xe cơ giới tràn qua biên giới Việt Nam, đồng loạt tấn công 6 tỉnh phía Bắc từ Pa Nậm Cúm (Lai Châu) đến Pò Hèn (Quảng Ninh) trên chiều dài 1.200 km. “4 giờ 17 phút ngày 17/2/1979, giữa lúc nhân dân Hoàng Liên Sơn đang ngủ ngon thì bất thình lình hàng loạt đạn đại bác từ phía Bắc giội tới làm khắp biên giới bốc lửa ngùn ngụt. Hàng loạt quả đại bác thi nhau trút xuống thị xã Lào Cai, Cốc Lếu, nhằm thẳng các cơ quan, nhà máy…” Hình ảnh thị xã Cao Bằng bị quân Trung Quốc bắn phá tan hoang do nhiếp ảnh gia Trần Mạnh Thường ghi lại. 
Hình 19.7: Người chiến sĩ gác súng B41 tại km số 0 thành phố Lạng Sơn, 5/3/1979
Chiến sĩ trong bức ảnh là đồng chí Trần Huy Cung (Xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Hình ảnh người chiến sỹ hiên ngang vác trên vai khẩu súng lớn, hướng về phía quân xâm lược, bên cạnh là cột mốc số 0 như một lời tuyên bố mạnh mẽ sẵn sàng đáp trả bất cứ đội quân nào nào xâm phạm đến lãnh thổ, đến biên giới nước ta, dù đó là đội quân đông nhất, mạnh nhất
“Em có biết”: Lời thề của người lính Vị Xuyên khắc trên Đài tưởng niệm 468 (Hà Giang)
“Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử” là lời thề khắc trên báng súng của Anh hùng liệt sĩ, Trung úy, Trung đội trưởng Nguyễn Viết Ninh, thuộc Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 876, Sư đoàn 356 và giờ, lời thề đó đã trở thành lời thề chung của các chiến sĩ Mặt trận Vị Xuyên. 
GV giới thiệu nghĩa trang Vị Xuyên: Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên được khởi công xây dựng từ năm 1990, là nơi yên nghỉ của gần 2.000 liệt sỹ và một mộ tập thể các liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Tại mặt trận Vị Xuyên hiện còn trên 1.000 hài cốt liệt sỹ chưa được tìm thấy, chưa thể cất bốc và quy tập trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.
GV nhấn mạnh: Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc đã qua đi nhưng những chiến công oanh liệt, những hi sinh mất mát của các anh hùng liệt sĩ, những người có công với đất nước sẽ mãi khắc ghi. Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên không chỉ là công trình tâm linh nghĩa tình mà còn là địa chỉ đỏ mang ý nghĩa giá trị giáo dục truyền thống sinh động nhất, ý nghĩa nhất cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
GV trình bày diễn biến cuộc tấn công quân Trung Quốc vào biên giới phía Bắc Việt Nam (tháng 2/1970) trên lược đồ.
GV cho học sinh xem video về chiến tranh biên giới phía Bắc
https://www.youtube.com/watch?v=WlMhqj0S45Y
GV nhấn mạnh: Đây là một sự kiện lịch sử cho thấy rõ tính chất phi nghĩa và sự áp đặt bá quyền. Dù bị tấn công bất ngờ, nhân dân và quân đội Việt Nam đã kiên cường chống trả, thể hiện tinh thần yêu nước và quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Sự kiện này cũng là bài học lịch sử quan trọng về tầm quan trọng của đoàn kết dân tộc và cảnh giác trước các mối đe dọa từ bên ngoài.
Câu hỏi dành cho nhóm 3:
? Quan sát “Em có biết”, hình 19.8, 19.9 cho em những hiểu biết gì?
“Em có biết”: đảo đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Hình 19.8: Vị trí Len Đao, Gạc Ma và Cô Lin trong cụm đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa. 
BP - Đảo Len Đao thuộc cụm đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa của Việt Nam, cách bán đảo Cam Ranh 313 hải lý, nằm ở vị trí 9o45'40” độ vĩ Bắc; 114o21'50” độ kinh Đông. Cách Len Đao 8 hải lý về phía Đông Bắc là đảo Sinh Tồn, cách 4 hải lý về phía Nam là đảo Gạc Ma do Trung Quốc chiếm giữ bất hợp pháp. Ba hòn đảo Cô Lin, Len Đao, Gạc Ma nổi lên như ba cạnh của một tam giác, có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm đường tiếp tế của Hải quân Việt Nam cho các điểm đóng quân trên quần đảo Trường Sa. Len Đao gắn với sự kiện bảo vệ chủ quyền năm 1988 của Hải quân Nhân dân Việt Nam và nhất là trận chiến đẫm máu ngày 14-3-1988 tại vùng biển Cô Lin - Gạc Ma - Len Đao. 
Hình 19.9: Tàu HQ 505 thời gian trước khi xảy ra trận chiến, 14/3/1988
Tàu HQ 505 là một tàu đổ bộ lớp Polnocny của Hải quân Nhân dân Việt Nam, thuộc Lữ đoàn 125. Trước khi xảy ra trận chiến Gạc Ma ngày 14/3/1988, tàu HQ 505 thực hiện nhiệm vụ vận chuyển lực lượng và vật tư ra quần đảo Trường Sa, hỗ trợ xây dựng các công trình trên các đảo nhằm khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại đây. Con tàu HQ-505 do thuyền trưởng Vũ Huy Lễ điều khiển.
GV mở rộng về tàu HQ 605 và 64 chiến sĩ hi sinh:
[image: Ảnh có chứa phương tiện vận chuyển, tàu thuyền, ngoài trời, Kiến trúc hàng hải

Mô tả được tạo tự động]
Tàu HQ 605 bị đánh chìm trong trận 
Gạc - Ma
[image: Ảnh có chứa văn bản, áp phích, trong nhà, tường

Mô tả được tạo tự động]
Bảo tàng ngầm - nơi lưu giữ những hiện vật liên quan đến cuộc đời và gia đình các liệt sĩ Gạc Ma tại khu tưởng niệm Gạc Ma, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa)
? Em có nhận xét gì về hành động xâm lược của Trung Quốc?
Hành động xâm lược của Trung Quốc ở Gạc Ma ngày 14/3/1988 là một hành vi vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam và đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
? Em có cảm nhận gì về tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ của ta trong trận chiến Gạc Ma?
Tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ Việt Nam trong trận chiến Gạc Ma ngày 14/3/1988 là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, sự kiên cường và tinh thần bất khuất. Dù phải đối mặt với lực lượng vượt trội cả về trang bị lẫn số lượng từ phía Trung Quốc, các chiến sĩ của ta vẫn giữ vững ý chí chiến đấu và quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
GV mở rộng về hành động vi phạm chủ quyền của Trung Quốc đối với Việt Nam hiện nay và các âm mưu của các thế lực thù địch:
Không chỉ quá khứ, mà ngay cả ở hiện tại, Trung Quốc tiếp tục duy trì các hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Những hành động này bao gồm xây dựng, quân sự hóa các thực thể chiếm đóng trái phép, triển khai tàu khảo sát, tàu hải cảnh và tàu cá vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Trung Quốc đơn phương tuyên bố "đường chín đoạn" (đường lưỡi bò) bao phủ hầu hết Biển Đông, bất chấp phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) năm 2016, qua đó bác bỏ cơ sở pháp lý của yêu sách này.
Hiện nay, các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề kinh tế, xã hội, chính trị để kích động biểu tình, gây mất ổn định, nhằm phá hoại sự phát triển của đất nước và gây chia rẽ trong nội bộ dân tộc. Tăng cường sử dụng mạng xã hội, các phương tiện truyền thông để phát tán thông tin sai lệch, xuyên tạc lịch sử và chính sách của Nhà nước Việt Nam, nhằm làm lung lay lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Chính phủ. Chúng còn tận dụng các vấn đề liên quan đến tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền để kích động sự chia rẽ giữa các vùng miền, tầng lớp trong xã hội, tạo cơ hội cho các hoạt động chống phá.
GV cho học sinh xem video về trận chiến Gạc Ma
https://www.youtube.com/watch?v=qQWu0qZIm0Q
? Là học sinh, em cần làm gì để có thể tiếp nối cha ông giữ gìn và bảo vệ chủ quyền, biển đảo Việt Nam và chống lại những âm mưu của kẻ thù?
- Học tập tốt để hiểu rõ lịch sử, pháp lý về chủ quyền biển đảo và ý nghĩa của bảo vệ Tổ quốc.
- Tuyên truyền đúng đắn, chia sẻ thông tin chính xác về chủ quyền Việt Nam trên mạng và trong cộng đồng.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động giáo dục về biển đảo, như viết bài, vẽ tranh, thi tìm hiểu lịch sử.
- Rèn luyện ý thức cảnh giác, không tin theo thông tin sai lệch của các thế lực thù địch.
- Yêu nước qua hành động nhỏ, như tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và đảo.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hs hoạt động nhóm bàn làm phiếu học tập
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV: 
- Yêu cầu học sinh trưng bày sản phẩm trên bảng. 
- GV yêu cầu đại diện một nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 
Nhóm 1:
	Thời gian
	- 1975 - 1979

	Địa điểm
	- Biên giới Tây Nam (An Giang, Hà Tiên, Kiên Giang, Long An, Đồng Tháp, Tây Ninh)

	Nguyên nhân
	- Quân Pôn Pốt dùng vũ lực khiêu khích, xâm phạm lãnh thổ Việt Nam.

	Diễn biến
	- 23/12/1978, ta mở cuộc phản công tự vệ ở tuyến biên giới Tây Nam.
- Quân đội Việt Nam kết hợp với Mặt trận Dân tộc Cứu nước Cam-pu-chia tấn công Pôn Pốt
- Ngày 7/1/1979, thủ đô Ph-nôm Pênh giải phóng
- Năm 1989, bộ đội Việt Nam về nước 

	Kết quả, ý nghĩa
	- Ta bảo vệ được biên giới Tây Nam bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, thực hiện nghĩa vụ quốc tế đối với Campuchia


Nhóm 2: 
	Thời gian
	Từ sau năm 1979 - 1989 

	Địa điểm
	Biên giới phía Bắc

	Nguyên nhân
	- Sau khi Việt Nam thống nhất đất nước năm 1975, mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc dần trở nên căng thẳng đặc biệt sau Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác với Liên Xô năm 1978.

	Diễn biến
	- Đêm 16 rạng sáng 17/2/1979, khoảng 600 000 quân Trung Quốc tấn công Việt Nam
- Ngày 5/3/1979, Việt Nam tuyên bố lệnh Tổng động viên
- Từ ngày 6 đến 8/3/1979, Hội đồng hòa bình thế giới tổ chức tại Hen-xin-ki (Phần Lan) đã lên án hành động của Trung Quôc, ủng hộ Việt Nam.  
- Ngày 18/3/1979, Trung Quốc rút quân
- Tháng 4/1984, Trung Quốc tấn công lấn chiếm biên giới huyện Vị Xuyên (Hà Giang và Tuyên Quang) 

	Kết quả, ý nghĩa
	- Ta bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ biên giới phía Bắc.
- Thể hiện rõ sự kiên cường, ý chí độc lập tự chủ, cũng như tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.


Nhóm 3:
	Thời gian
	1975 - 1988

	Địa điểm
	Khu vực quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa

	Nguyên nhân
	- Huyện đảo Hoàng Sa (Quảng Nam, Đà Nẵng)
- Huyện đảo Trường Sa (Phú Khánh, Khánh Hòa)
- Trung Quốc ngang nhiên gây hấn, xâm phạm chủ quyền ở hai quần đảo này.

	Diễn biến
	- Sáng 14/3/1988, bộ đội Việt Nam làm nhiệm vụ xây dựng cụm đảo Gạc Ma – Len Đao – Cô Lin, quân đội Trung Quốc đưa tàu lên ngăn cản và tấn công, bắn chìm tàu HQ 604 và 605, tấn công Gạc Ma.

	Kết quả, ý nghĩa
	- Việt Nam giữ được đảo Cô Lin và Len Đao, Gạc Ma bị Trung Quốc chiếm
- Thể hiện quyết tâm, khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa
- Cho thấy được hành vi xâm phạm chủ quyền, vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc


Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét về thái độ học tập&sản phẩm học tập của HS.
GV chốt ý: Từ sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đất nước ta đã phải liên tiếp chống lại những âm mưu xâm lược, chống phá của kẻ thù. Tuy vậy, bằng lòng yêu nước, tinh thần quyết tâm. Quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu hết mình bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc. Để có được hòa bình như hôm nay, biết bao thế hệ cha ông đã hy sinh, hiến dâng cả máu thịt của mình cho non sông, đất nước. Vì vậy, chúng ta – những thế hệ hôm nay – cần ý thức sâu sắc về trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ nền hòa bình, độc lập mà cha ông đã đổ bao công sức và xương máu để giành lại. Điều này đòi hỏi mỗi người phải không ngừng rèn luyện, học tập, trau dồi tri thức để xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh.
Bên cạnh đó, cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn xâm hại chủ quyền và an ninh quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Mỗi hành động dù nhỏ như bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên, hay tuyên truyền thông tin đúng đắn về chủ quyền biển đảo cũng đều là cách chúng ta góp phần bảo vệ Tổ quốc.
	2. Cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc
a. Cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng biên giới Tây Nam (1975 – 1979)
Hoàn thành phiếu học tập vào vở ghi
b. Cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc
Hoàn thành phiếu học tập vào vở ghi
c. Cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 
Hoàn thành phiếu học tập vào vở ghi



2.3. Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam trong những năm 1976 - 1985
 a. Mục tiêu: - Trình bày được những nét chính về tình hình Việt Nam trong những năm 1976 – 1985.
- Chỉ ra được những khó khăn cơ bản trong đời sống xã hội nhận dân.
b. Nội dung: - Học sinh làm việc cá nhân, thảo luận nhóm hoàn thành nhiệm vụ
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức hoạt động:
	
Hoạt động của GV-HS

	
Nội dung kiến thức cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV yêu cầu học sinh thảo luận nhóm tìm hiểu về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam trong những năm 1976 – 1985.
Nhóm 1: Tìm hiểu về thành tựu kinh tế trong năm năm lần thứ nhất (1976 – 1980)
Nhóm 2: Tìm hiểu về thành tựu kinh tế trong 5 năm lần thứ 2 (1981 – 1985)
? Nền văn hóa xã hội chủ nghĩa đã đạt được những thành tựu gì nổi bật?
+ Nền văn hóa xã hội chủ nghĩa được xây dựng trên toàn quốc.
+ Phong trào xây dựng “kinh tế mới”
+ Giáo dục, y tế được quan tâm phát triển
+ Đến năm 1979 – 1980, số lượng người đi học tăng lên 15 triệu.
+ Đời sống xã hội còn nhiều khó khăn
? Theo mõi, mô tả hình 19.11, tư liệu và “Em có biết” 
Hình 19.11: Công trình được khởi công xây dựng ngày 06 tháng 11 năm 1979 và khánh thành vào ngày 20 tháng 12 năm 1994. Trải qua 15 năm xây dựng, trên 4 vạn cán bộ công nhân Việt Nam và 2,5 nghìn lượt chuyên gia Liên Xô đồng cam chịu khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn để sớm đưa Công trình vào vận hành. Đây là biểu tượng sống động của tình hữu nghị sâu nặng giữa nhân dân hai nước Việt – Xô. Ngày 31/12/1988, tổ máy đầu tiên của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình phát điện lên hệ thống, báo hiệu một thời khắc lịch sử của đất nước và ngành Điện lực Việt Nam. 
Tư liệu 19.12: Tư liệu trích trong Văn kiện Đảng toàn tập. Văn kiện đã chỉ rõ được những hạn chế và thừa nhận những khuyết điểm trong xây dựng đất nước từ 1976 – 1985. Cũng từ năm 1986, Đảng đã kịp thời tiến hành đổi mới đất nước, khắc phục được những hạn chế trước đó. Từng bước đưa đất nước ta từng bước phát triển hơn.
“Em có biết”: Hình ảnh người dân mua sắp Tết theo chế độ tem phiếu vào những năm đầu thập niên 80 của thế kỉ XX. Đây là thời kỳ mà hầu hết sinh hoạt kinh tế đều được Nhà nước chi trả, diễn ra dưới nền kinh tế kế hoạch hóa, một đặc điểm của nền kinh tế các nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa thời kỳ đó. Trong giai đoạn đó, nền kinh tế tư nhân bị xóa bỏ nhường chỗ cho khối kinh tế tập thể và kinh tế nhà nước. Chế độ hộ khẩu được thiết lập trong thời kỳ này để phân phối lương thực, thực phẩm, hàng hoá theo đầu người, hầu hết sinh hoạt kinh tế đều được nhà nước phân phối theo chế độ tem phiếu, sổ ... hạn chế trao đổi bằng tiền.
GV mở rộng thêm về vai trò của Thủy điện Hòa Bình hiện nay: Bên cạnh nhiệm vụ chính là cắt lũ, giảm lũ và phát điện, thủy điện Hòa Bình còn đóng vai trò quan trọng trong việc cấp nước chống hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, cải thiện giao thông thủy trên sông Đà, sông Hồng và tăng cường nguồn nước phục vụ nhu cầu dân sinh và các hoạt động sản xuất khác. Thủy điện Hòa Bình đã thực hiện tốt vai trò lịch sử của mình, đóng góp to lớn cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước.  
? Em có nhận xét gì về những thành tựu nước ta đạt được trong hai lần thực hiện kế hoạch 5 năm (1976 – 1985)?
Nhìn chung trong hai lần thực hiện kế hoạch 5 năm, kinh tế Việt Nam cũng đã có sự phát triển. Tuy nhiên chưa thật sự khởi sắc, đời sống nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn. Hàng hóa vẫn chưa đủ đáp ứng được nhu cầu trong nước. Đời sống nhân dân còn khó khăn.
GV mở rộng về chế độ tem phiếu và thời kì bao cấp.
https://www.youtube.com/watch?v=TQNDF-eJw9o
Nguồn: VTV - 2 phút đầu 
GV cho hs xem video giới thiệu về chuyến tàu thống nhất:
https://www.youtube.com/watch?v=uyE6im028QM
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hs hoạt động nhóm bàn làm phiếu học tập
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV: 
- Yêu cầu học sinh trưng bày sản phẩm trên bảng. 
- GV yêu cầu đại diện một nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 
Gợi ý trả lời: 
Nhóm 1: Tìm hiểu về thành tựu kinh tế trong năm năm lần thứ nhất (1976 – 1980)
	Nông nghiệp
	- Diện tích đất nông nghiệp tăng thêm gần 2 triệu ha.
- Nông dân đi vào con đường làm ăn tập thể

	Công nghiệp
	- Công nghiệp được phục hồi, phát triển
- Gần 1500 nhà máy và cơ sở sản xuất kinh doanh được cải tạo thành xí nghiệp quốc doanh hay công tư hợp doanh.

	Giao thông vận tải
	- Tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động trở lại.


Nhóm 2: Tìm hiểu về thành tựu kinh tế trong 5 năm lần thứ 2 (1981 – 1985)
	Nông nghiệp
	- Sản xuất lương thực tăng bình quân 4,9% (17 triệu tấn)

	Công nghiệp
	- Sản xuất công nghiệp tăng bình quân lên 9,5%
- Nhiều công trình lớn và nhỏ về điện, dầu khí, xi măng, cơ khí, thủy lợi xây dựng và sử dụng.

	Giao thông vận tải
	- Nhiều công trình giao thông được xây dựng và sử dụng.


Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét về thái độ học tập&sản phẩm học tập của HS.
GV chốt ý: Chế độ tem phiếu giúp phân phối nguồn lực hạn chế một cách công bằng trong bối cảnh khó khăn. Tuy nhiên, nó cũng tạo ra tình trạng thiếu hụt, tiêu cực, và sự phụ thuộc vào sự phân phối của nhà nước. Tuy nhiên, những hạn chế của mô hình này đã tạo động lực cho công cuộc Đổi mới năm 1986, đưa Việt Nam chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở ra thời kỳ phát triển mới cho đất nước. Vậy nhà nước ta đã tiến hành đổi mới như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sang nội dung tiếp theo.
	3. Tìn hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam trong những năm 1976 – 1985
Học sinh hoàn thành phiếu học tập vào vở ghi


2.4. Công cuộc Đổi mới từ năm 1986 đến năm 1991
a. Mục tiêu: - Trình bày được hoàn cảnh Việt Nam tiến hành đường lối đổi mới
- Trình bày được nội dung đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước. Trình bày kết quả, ý nghĩa và hạn chế trong bước đầu thực hiện đường lối đổi mới từ năm 1986 đến năm 1991.
b. Nội dung: - GV hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập
c. Sản phẩm: Học sinh hoàn thành phiếu học tập
d. Tổ chức hoạt động:
	
Hoạt động của GV-HS

	
Nội dung kiến thức cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV yêu cầu học sinh làm việc cá nhân, nhóm trả lời các câu hỏi.
? Công cuộc đổi mới đất nước diễn ra trong hoàn cảnh nào?
Gợi ý: 
- Giữa những năm 80 của thế kỉ XX, tình hình thế giưới có nhiều biến động lớn: cách mạng khoa học kĩ thuật phát triển mạnh, trở thành xu thế.
- Năm 1978, Trung Quốc tiến hành cải cách mở cửa
- Năm 1985, Liên Xô cải tổ đất nước
- 10 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội nhưng vấp phải nhiều khó khăn, sai lầm đặc biệt trong kinh tế - xã hội. 
- Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (12/1986) đã đề ra đường lối phải đổi mới toàn diện và đồng bộ, từ kinh tế, chính trị, đến tổ chức, tư tưởng, văn hóa, trọng tâm là đổi mới kinh tế.
? Đảng ta đã tiến hành đổi mới về chính trị, kinh tế như thế nào?
Hs theo dõi hình 19.13 trả lời
GV nhấn mạnh quan điểm Đổi mới của Đảng: Đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội không phải là thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà là làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những quan điểm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp. Đổi mới phải toàn diện và đồng bộ, từ kinh tế, chính trị đến tổ chức, tư tưởng, văn hóa, đổi mới kinh tế phải gắn liền với đổi mới chính trị, nhưng trọng tâm là đổi mới về kinh tế. 
? Giai đoạn kế hoạch 5 năm (1986 đến 1991) ta đã đạt được những thành tựu và hạn chế gì? 
Thành tựu:
- Năm 1989, Việt Nam đã có đủ gạo dự trữ và xuất khẩu 1,5 triệu tấn, trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu trên thế giới.
- Hàng tiêu dùng đa dạng và lưu thông thuận lợi
- Kinh tế đối ngoại và phát triển nhanh và mở rộng về quy mô, hình thức
Hạn chế:
Kinh tế còn mất cân đối, lạm phát ở mức cao, lao động còn thiếu việc làm, tiền lương chưa hợp lí, đời sống nhân dân một số vùng còn khó khăn
? Quan sát “Nhân vật lịch sử” và nêu hiểu biết của em về đồng chí Nguyễn Văn Linh. 
Đồng chí Nguyễn Văn Linh tên thật là Nguyễn Văn Cúc (Mười Cúc), sinh ngày 1/7/1915 trong 1 gia đình công chức tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên). Đồng chí được giao trọng trách làm Tổng Bí thư của Đảng năm 1986 - năm quan trọng đánh dấu mốc nước ta bắt đầu công cuộc đổi mới. Với tầm tư duy chiến lược nhạy bén, vận dụng lý luận vào thực tiễn một cách nhuần nhuyễn, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã nêu ra và kiên trì thực hiện đổi mới có nguyên tắc - đổi mới nhưng luôn luôn giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
GV nhấn mạnh mở rộng: Từ sau khi đồng chí Nguyễn Văn Linh làm Tổng Bí thư đã có rất nhiều những chính sách hiệu quả góp phần to lớn vào công cuộc đổi mới đất nước. Tiêu biểu là Nghị quyết 10-NQ/TW năm 1988 về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp. Theo Nghị quyết, hộ gia đình được thừa nhận là đơn vị kinh tế tự chủ, nông dân được trao quyền sử dụng đất và mức khoán lâu dài. Nhờ đó, từ một nước thiếu lương thực triền miên, đến năm 1989 (chỉ sau 1 năm thực hiện Khoán 10) sản lượng lúa gạo của cả nước đã đạt 21,5 triệu tấn và lần đầu tiên Việt Nam xuất khẩu được 1,2 triệu tấn lúa gạo. Khoán 10 cũng là tiền đề để quy định về giao ruộng đất ổn định, lâu dài cho nông dân được cụ thể hóa tại Luật Đất đai năm 1993. 
GV giới thiệu về Cố Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Kim Ngọc (1917-1979), người được coi là “Cha đẻ của khoán 10” với quan điểm "xã viên không coi ruộng đất là của mình nên họ chẳng thiết tha gì với đồng ruộng, phải để nông dân làm chủ mảnh đất của mình". 
? Theo em, những thành tựu đạt được sau khi đổi mới năm 1986 có ý nghĩa như thế nào?
Những thành tựu sau Đổi mới không chỉ khẳng định sự đúng đắn của đường lối đổi mới mà còn tạo nền tảng quan trọng cho Việt Nam tiếp tục phát triển, hội nhập sâu rộng và vững bước trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hs hoạt động nhóm bàn làm phiếu học tập
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV: 
- Yêu cầu học sinh trưng bày sản phẩm trên bảng. 
- GV yêu cầu đại diện một nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét về thái độ học tập&sản phẩm học tập của HS.
GV chốt: Công cuộc Đổi mới là một quyết sách đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới và tình hình trong nước. Những thành tựu đạt được đã thay đổi căn bản diện mạo của đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, cần tiếp tục giải quyết các hạn chế, đẩy mạnh cải cách và tận dụng hiệu quả các cơ hội trong bối cảnh toàn cầu hóa.
	 4. Công cuộc Đổi mới từ năm 1986 đến năm 1991
Hoàn cảnh: 
- Giữa những năm 80 của thế kỉ XX, tình hình thế giưới có nhiều biến động lớn: cách mạng khoa học kĩ thuật phát triển mạnh, trở thành xu thế.
- Năm 1978, Trung Quốc tiến hành cải cách mở cửa
- Năm 1985, Liên Xô cải tổ đất nước
- 10 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội nhưng vấp phải nhiều khó khăn, sai lầm đặc biệt trong kinh tế - xã hội. 
- Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (12/1986) đã đề ra đường lối phải đổi mới toàn diện và đồng bộ, từ kinh tế, chính trị, đến tổ chức, tư tưởng, văn hóa, trọng tâm là đổi mới kinh tế.
Thành tựu:
- Năm 1989, Việt Nam đã có đủ gạo dự trữ và xuất khẩu 1,5 triệu tấn, trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu trên thế giới.
- Hàng tiêu dùng đa dạng và lưu thông thuận lợi
- Kinh tế đối ngoại và phát triển nhanh và mở rộng về quy mô, hình thức
Ý nghĩa: Khẳng định sự đúng đắn của đường lối đổi mới mà còn tạo nền tảng quan trọng cho Việt Nam tiếp tục phát triển, hội nhập


3. Hoạt động luyện tập
a. Mục tiêu:  Nhằm củng cố, hệ thống hóa và hoàn thiện về nội dung kiến thức đã được tìm hiểu ở hoạt động hình thành kiến thức mới.
b. Nội dung: GV đặt câu hỏi và hoàn thành nhiệm vụ, có thể hướng dẫn ở lớp và hoàn thành bài tập ở nhà
c. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm theo kĩ thuật Think, Pair, Share hoàn thành bài tập.
? Theo em, thành tựu nổi bật nhất trong công cuộc đổi mới đất nước (1986 – 1991 là gì? Thành tựu ấy có ý nghĩa và giá trị như thế nào trong bối cảnh đất nước lúc bấy giờ?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tham gia trò chơi
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Câu trả lời của học sinh 
- Giải quyết khủng hoảng kinh tế:
+ Trước năm 1986, Việt Nam đối mặt với một nền kinh tế lạm phát cao, thiếu hụt lương thực, hàng hóa khan hiếm, đời sống nhân dân khó khăn. Chính sách bao cấp và kế hoạch hóa tập trung không còn phù hợp, khiến nền kinh tế lâm vào tình trạng suy thoái.
+ Việc chuyển sang nền kinh tế thị trường đã giúp tháo gỡ những nút thắt trong sản xuất, cải cách hành chính, cắt giảm các biện pháp hành chính kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế, và tạo ra động lực mới cho sự phát triển.
- Khuyến khích đầu tư và sản xuất:
+ Đổi mới mở cửa cho nền kinh tế, khuyến khích các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân phát triển và thu hút đầu tư nước ngoài. Điều này tạo ra nguồn lực quan trọng cho phát triển công nghiệp, nông nghiệp và thương mại.
+ Đặc biệt, việc nới lỏng các quy định về sở hữu đất đai và quyền sản xuất đã thúc đẩy nông nghiệp phát triển, đưa Việt Nam từ một quốc gia thiếu lương thực trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.
- Tạo dựng niềm tin vào đổi mới và hội nhập:
+ Thành công trong đổi mới kinh tế cũng thể hiện khả năng lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và tạo dựng niềm tin trong nhân dân về khả năng phát triển đất nước, đồng thời nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam.
+ Bước chuyển này giúp Việt Nam bắt đầu mở rộng quan hệ đối ngoại, từng bước tham gia vào các tổ chức quốc tế, tiến hành bình thường hóa quan hệ với các nước lớn và gia nhập ASEAN, mở ra cơ hội hợp tác và phát triển lâu dài.
* Tầm quan trọng của thành tựu trong bối cảnh thời gian đó:
- Vào thời điểm này, đất nước đang phải đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng từ hậu quả của chiến tranh, sự cấm vận, và nền kinh tế kiệt quệ. Thành tựu của việc đổi mới chính sách kinh tế không chỉ khôi phục lại nền kinh tế mà còn tạo ra sự chuyển biến tích cực trong xã hội.
- Đây là bước đi quan trọng trong việc thực hiện chủ trương "đổi mới từ trong Đảng", mang lại lợi ích trực tiếp cho nhân dân và nền kinh tế, đồng thời mở đường cho Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét bài làm của HS.
4. Hoạt động vận dụng:
a. Mục tiêu:  Nhằm giúp HS vận dụng kiến thức mới đã lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập, cuộc sống.
b. Nội dung: GV đặt câu hỏi, HS hoàn thành nhiệm vụ 
c. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
 - GV giao bài tập về nhà 
1. Sưu tầm tư liệu về các cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới và biển đảo Việt Nam, viết một đoạn văn ngắn về nhân vật hoặc sự kiện lịch sử mà em ấn tượng nhất.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.
- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Gợi ý trả lời: 
[image: Ảnh có chứa trang phục, Mặt người, người, đàn ông

Mô tả được tạo tự động]
Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Huy Lễ - chỉ huy tàu HQ-505 từng tham gia bảo vệ Trường Sa năm 1988
Anh hùng Vũ Huy Lễ là một trong những tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước và tinh thần quyết chiến quyết thắng trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Ông là thuyền trưởng tàu HQ-505, con tàu nổi tiếng trong trận chiến bảo vệ Trường Sa ngày 14/3/1988. Dưới sự chỉ huy của ông, tàu HQ-505 đã dũng cảm lao thẳng lên bãi cạn Cô Lin để tạo thành cột mốc sống, khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa. Hành động quyết đoán và táo bạo này không chỉ giúp bảo vệ được Cô Lin mà còn làm tiêu tan âm mưu chiếm đóng của đối phương tại khu vực này. Với tinh thần kiên trung và sự hy sinh vì Tổ quốc, thuyền trưởng Vũ Huy Lễ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, trở thành biểu tượng của lòng quả cảm, bản lĩnh và ý chí bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài 20. Trật tự thế giới mới từ năm 1991 đến nay.
+ Tìm hiểu tư liệu và sưu tầm hình ảnh liên quan tới bài học
+ Mô tả hình ảnh và tư liệu trong bài học.
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